
2022 Học Phí và những Lệ Phí cho Prep  -  Lớp 4               1 học sinh      2 học sinh 3 học sinh 4 học sinh 5 học sinh 

Học Phí $ 955 $ 1,380 $ 1,645 $ 1,725 $ 1,725 

Lệ Phí Trường Ốc $ 245 $ 245 $ 245 $ 245 $ 245 

Lệ Phí Học Cụ $ 240 $ 480 $ 720 $ 960 $ 1,200 

Lệ Phí Bơi $ 75 $ 150 $ 225 $ 300 $ 375 

Lệ Phí Du Ngoạn $ 80 $ 160 $ 240 $ 320 $ 400 

Sách Vở $ 100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 500 

      

Tổng Cộng $ 1,695 $ 2,615 $ 3,375 $ 3,950 $ 4,445 

 

2022 Học Phí và những Lệ Phí cho lớp 5 - 6          1 học sinh 2 học sinh 3 học sinh 4 học sinh 5 học sinh 

Học Phí $ 955 $ 1,380 $ 1,645 $ 1,725 $ 1,725 

Lệ Phí Trường Ốc $ 245 $ 245 $ 245 $ 245 $ 245 

Lệ Phí Học Cụ $ 240 $ 480 $ 720 $ 960 $ 1,200 

Lệ Phí Bơi $ 75 $ 150 $ 225 $ 300 $ 375 

Lệ Phí Du Ngoạn $ 80 $ 160 $ 240 $ 320 $ 400 

Lệ Phí Trại $ 200 $ 400 $ 600 $ 800 $ 1,000 

Sách Vở $ 100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 500 

Tổng Cộng $ 1,895 $ 3,015 $ 3,975 $ 4,750 $ 5,445 

 
Học Phí và những Lệ Phí tại Trường Tiểu Học Công Giáo St Mark cho năm 2022 



 
 

 2021 2022                Số tiền tăng cho năm 2022 

Gia đình có 1 con học trường St Mark 

Prep – Lớp 4 $ 1,580 $ 1,695 $115.00 Số tăng 

Lớp 5-6 $ 1,760 $ 1,895 $135.00 Số tăng 

Gia đình có 2  con học trường St Mark 

Prep – Lớp 4 $ 2,355 $ 2,615 $260.00 Số tăng 

Lớp 5-6 $ 2,715 $ 3,015 $300.00 Số tăng 

Gia đình có 3  con học trường St Mark 

Prep – Lớp 4 $ 2,990 $ 3,375 $385.00 Số tăng 

Lớp 5-6 $ 3,530 $ 3,975 $445.00 Số tăng 

Gia đình có 4  con học trường St Mark 

Prep – Lớp 4 $ 3,435 $ 3,950 $515.00 Số tăng 

Lớp 5-6 $ 4,155 $ 4,750 $595.00 Số tăng 

Gia đình có 5  con học trường St Mark 

Prep – Lớp 4 $ 3,835 $ 4,445 $610.00 Số tăng 

Lớp 5-6 $ 4,735 $ 5,445 $710.00 Số tăng 

 
Học Phí và những Lệ Phí tại Trường Tiểu Học Công Giáo St Mark cho năm 2022 
 


